
TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN LÃI SUẤT BẬC 
THANG THEO THỜI GIAN

3112/CV-NHCT19(16/06/08) & 7380/CV-NHCT(02/11/09)

TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN LÃI SUẤT BẬC 
THANG THEO THỜI GIAN

3112/CV-NHCT19(16/06/08) & 7380/CV-NHCT(02/11/09)

•Là hình thức huy động TKCKH, LS tăng dần theo
thời gian thực gửi, thời gian gửi càng dài, LS càng
cao, lãi được nhập vào vốn gốc khi đáo hạn
•Kỳ hạn: 7 tháng, 9 tháng, 13 tháng
•Loại tiền nhận gửi: VND, USD

Công dân Việt Nam, người nước ngoài có năng lực pháp 
luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật 
Việt Nam.

•Khách hàng chỉ cần CMND/CM quân nhân/công an nhân dân/ hộ chiếu

Đặc điểm SP

Đối tượng KH

Hồ sơ thủ tục



Nâng giá trị cuộc sống

12 Con Giáp

C - Card

S Card

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA E-PARTNER

Pink - Card Thẻ

G - Card

Back to Menu



DÀNH CHO CÁC LÃNH ĐẠO, GIÁM ĐỐC, 
KHÁCH HÀNG V.I.P

Vị thế của Khách hàng dễ dàng  
được nhận ra dù bất cứ nơi nào

HẠN MỨC THẺ CAO NHẤT
DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SANG
TRỌNG, VƯỢT TRỘI
TẶNG BẢO HIỂM CHO CHỦ THẺ ĐẾN 20
TRIỆU VND

Phí phát hành 1 lần: 200.000 đồng (3 năm)

oo ThẻThẻ ghighi nợnợ EE PartnerPartner GG CardCard

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA E-PARTNER

HỒ SƠ MỞ THẺ
Giấy đề nghị mở Thẻ
Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu

Back to Menu



DÀNH CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN, KHÁCH
HÀNG THU NHẬP TRUNG BÌNH

HẠN MỨC THẺ TRUNG BÌNH
THÍCH HỢP CHO DỊCH VỤ CHI LƯƠNG
QUA THẺ CỦA DOANH NGHIỆP

Phí phát hành 1 lần: 90.000 đồng (3 năm)

oo ThẻThẻ ghighi nợnợ EE PartnerPartner CC CardCard

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA E-PARTNER

HỒ SƠ MỞ THẺ
Giấy đề nghị mở Thẻ
Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu

Back to Menu



Thiết kế dành riêng cho phái đẹp

ấn tượng và quyến rũ

Thẻ thích hợp với giới nữ làm việc trong

các lĩnh vực nghệ thuật, nữ doanh nhân,

nhân viên văn phòng….

 Phí dịch vụ ưu đãi 

 Hạn mức sử dụng Thẻ cao 

 Tặng Thẻ chăm sóc sức khoẻ phụ nữ

 Tặng 6 tháng báo “Cẩm nang mua sắm 

Lady”

 Thành viên câu lạc bộ PinkCard
Phí phát hành: 200.000 đồng (1 năm đầu 
tiên) và 50.000 đồng cho các năm tiếp theo

oo ThẻThẻ ghighi nợnợ EE PartnerPartner ––PinkCardPinkCard

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA E-PARTNER

HỒ SƠ MỞ THẺ
 Giấy đề nghị mở Thẻ
 Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu

Back to Menu



DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC SINH, GIỚI
TRẺ
TẶNG BẢO HIỂM CHO CHỦ THẺ ĐẾN 5
TRIỆU ĐỒNG

HẠN MỨC SỬ DỤNG THẺ THẤP HƠN
CÁC LOẠI THẺ KHÁC

PHÍ DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI

VietinBank ước muốn cùng các
bạn trẻ xây đắp và nâng cánh cho mỗi

khát vọng được bay cao bay xa 

Phí phát hành 1 lần: 70.000 đồng (3 năm)

oo ThẻThẻ ghighi nợnợ EE PartnerPartner –– SS CardCard

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA E-PARTNER

HỒ SƠ MỞ THẺ
 Giấy đề nghị mở Thẻ
 Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu

Back to Menu



Nâng giá trị cuộc sống

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA E-PARTNER

THẺ CỦA GIỚI TRẺ

Khác lạ - Cá tính – Sành điệu

Phí phát hành: 120.000 đồng

oo ThẻThẻ ghighi nợnợ EE PartnerPartner ––1212 ConCon GiápGiáp

DÀNH RIÊNG CHO GIỚI TRẺ

HÌNH THỨC THẺ MỚI LẠ VÀ ĐẸP MẮT

NGOÀI CÁC TIỆN ÍCH CHUNG CỦA THẺ
GHI NỢ E PARTNER, CÒN NHIỀU TIỆN ÍCH
ĐỘC ĐÁO DÀNH RIÊNG CHO GIỚI TRẺ

HỒ SƠ MỞ THẺ
 Giấy đề nghị mở Thẻ
 Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu



Nâng giá trị cuộc sống

Tổng số tiền rút tại ATM/ngày

HẠN MỨC

Số lần rút tiền tối đa/ngày

Số tiền rút tối đa/lần

Số tiền rút tối thiểu/lần

Số tiền rút tối đa tại quầy/ngày

Chuyển khoản miễn phí/ngày

Chuyển khoản tối đa/ngày

Số dư tối thiểu

45.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000

15 10 10 5

5.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000

10.000 10.000 10.000 10.000

1.000.000.000

100.000.000

500.000 200.000 50.000 50.000

45.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA E-PARTNER



THANH TOÁN  HÓA ĐƠN TRỰC TUYẾN

MUA THẺ VIỄN THÔNG TRẢ TRƯỚC

CHUYỂN KHOẢN ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG

THANH TOÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ TẠI ĐV CNT

NHẬN KIỀU HỐI QUA THẺ

GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN TẠI ATM

NẠP TIỀN CHO THUÊ BAO DI ĐỘNG QUA SMS - VNTOPUP

THANH TOÁN TIỀN MUA VÉ TÀU QUA MẠNG TẠI ATM

DỊCH VỤTIỆN ÍCH ƯU ViỆT

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA E-PARTNER

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRÊN MÀN HÌNH ATM

RÚT TIỀN ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG

NHẬN THÔNG BÁO BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ QUA SMS

TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN THẺ E-PARTNER



1. Các loại Thẻ

2. Đối tượng sử dụng

3. Phạm vi sử dụng

4. Tiện ích

5. Hồ sơ mở thẻ

ThẻThẻ tíntín dụngdụng quốcquốc tếtế
CremiumCremium Visa & Visa & 

MasterCardMasterCard

6. Thông tin liên hệ



Là phương tiện thanh toán
hàng hoá dịch vụ tại các Đơn vị chấp

nhận thẻ và rút tiền mặt
tại các Điểm ứng tiền mặt

(Có biểu tượng Visa & MasterCard) 
trên toàn thế giới

CremiumCremium VISAVISA

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CREMIUM VISA & MASTERCARD

CremiumCremium MasterCardMasterCard



Cremium VISACremium VISA

HẠN MỨC TÍN DỤNG PHONG PHÚ NHẤT

 Visa Standard : 10 đến 50 triệu VNĐ

 Visa Gold : 50 đến 200 triệu VNĐ

 VIP Card          : 200 đến 300 triệu VNĐ

THỜI HẠN HIỆU LỰC THẺ: từ 01 đến 02 NĂM

LÃI SUẤT 12 THÁNG TRÊN SỐ TIỀN KÝ QUỸ

Cremium Visa Standard

Cremium Visa Gold

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CREMIUM VISA/MASTERCARD



Cremium MasterCardCremium MasterCard

Cremium Master Gold

Cremium Master Standard

HẠN MỨC TÍN DỤNG PHONG PHÚ NHẤT

 Mastercard Standard  : 10 đến 50 triệu VNĐ

 Mastercard Gold         : 50 đến 200 triệu VNĐ

 VIP Card                      : 200 đến 300 triệu VNĐ

THỜI HẠN HIỆU LỰC THẺ: từ 01 đến 02 NĂM

LÃI SUẤT 12 THÁNG TRÊN SỐ TIỀN KÝ QUỸ

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CREMIUM VISA/MASTERCARD



ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THẺ
 Lãnh đạo các Bộ, Ban ngành, chủ Doanh nghiệp, thương gia

 Cán bộ nhân viên có thu nhập cao

 Học sinh – sinh viên đi học xa nhà và du học ở nước ngoài

 Khách hàng thường xuyên đi du lịch và công tác nước ngoài

 Khách hàng Công ty, Doanh nghiệp…

 Khách hàng sử dụng dịch vụ chi lương qua Thẻ tại VietinBank được 

phát hành thẻ TDQT tín chấp

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CREMIUM VISA/MASTERCARD



PHẠM VI SỬ DỤNG THẺ

 Hơn 22.000 Đại lý chấp nhận thẻ tại Việt Nam

 Hơn 25 triệu Đại lý chấp nhận thẻ trên toàn thế giới  

 Rút tiền mặt tại 1 triệu Điểm rút tiền mặt và hơn 
500.000 máy giao dịch tự động  trên toàn thế giới

 Thực hiện giao dịch bằng bất kỳ loại tiền tệ nào 
trên thế giới

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CREMIUM VISA/MASTERCARD



DỊCH VỤ TIỆN ÍCH CỦA THẺ TDQT VIETINBANK

 Thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các Đơn vị chấp Nhận 
thẻ 

 Rút tiền mặt tại các Điểm ứng tiền mặt 

 Giảm rủi ro mang theo tiền mặt

 Quản lý kế hoạch chi tiêu cá nhân qua các sao kê giao 
dịch hàng tháng

 Được vay, hỗ trợ tài chính khi đi công tác, du học

 Dễ dàng đặt tour du lịch, khách sạn, nhà hàng

 Thay thế các khoản tạm ứng, công tác phí bằng tiền mặt 
của cán bộ khi đi công tác

DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CREMIUM 
VISA/MASTERCARD

Back to Menu



– Giấy đề nghị phát hành Thẻ TDQT
– Bản sao CMND hoặc hộ chiếu (có bản gốc để đối

chiếu)
– Bản sao hộ khẩu/giấy chứng nhận cư trú (có bản gốc

để đối chiếu)
– Các giấy tờ liên quan đến hình thức bảo đảm thanh

toán
– 02 ảnh của chủ thẻ 3x4 (nếu cần)

oo HồHồ sơsơ mởmở thẻthẻoo HồHồ sơsơ mởmở thẻthẻ



THANH TOÁN  HÓA ĐƠN TRỰC TUYẾN

MUA THẺ VIỄN THÔNG TRẢ TRƯỚC

CHUYỂN KHOẢN ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG

THANH TOÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ TẠI ĐV CNT

NHẬN KIỀU HỐI QUA THẺ

GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN TẠI ATM

NẠP TIỀN CHO THUÊ BAO DI ĐỘNG QUA SMS - VNTOPUP

THANH TOÁN TIỀN MUA VÉ TÀU QUA MẠNG TẠI ATM

DỊCH VỤTIỆN ÍCH ƯU ViỆT

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA E-PARTNER

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRÊN MÀN HÌNH ATM

RÚT TIỀN ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG

NHẬN THÔNG BÁO BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ QUA SMS

TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN THẺ E-PARTNER



oo GIGIỚIỚI THIỆUTHIỆU DỊCHDỊCH VỤVỤ

Dịch vụ thanh toán
Thẻ tín dụng quốc tế
Visa/MasterCard

Dịch vụ thanh toán
thẻ ghi nợ E-Partner

DỊCH VỤ THANH TOÁN 

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VISA/MASTERCARD & E-PARTNER

 Cung cấp cho các đơn vị kinh 
doanh hàng hoá dịch vụ để chấp 
nhận thanh toán Thẻ 
Visa/MasterCard, thẻ Plus, 
Maestro, Cirrus, Electron

 Có thể đồng thời đăng ký dịch vụ 
thanh toán Thẻ ghi nợ E-Partner 



THÔNG TIN LIÊN HỆ 
 Để có thông tin chi tiết và hướng dẫn sử dụng các Dịch vụ Thẻ VietinBank,

xin truy cập trang web: http://www.vietinbank.vn/card

 Để được giải đáp thắc mắc và liên hệ hợp tác, xin liên hệ
-Các Chi nhánh VietinBank gần nhất 
- Trung tâm Thẻ - NHCT Việt Nam

+ Số điện thoại: 04 3 9421333
+ Fax: 04 3 9422337
+ Email: cardcentre@vietinbank.vn



DỊCH VỤ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM CON NGƯỜI
KẾT HỢP TÍN DỤNG

BẢO HIỂM Ô TÔ

Quay lại



BẢO HIỂM CON NGƯỜI KẾT
HỢP TÍN DỤNG

Thời hạn bảo hiểm theo
thời hạn vay

Phí bảo hiểm hợp lý tính theo tuổi
khách hàng.

Số tiền bảo hiểm bằng số tiền
vay cộng lãi ước tính trong kỳ
trả nợ đầu tiên.

Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm
khi rủi ro xảy ra với khách hàng
trong thời hạn bảo hiểm là Ngân
hàng cho vay. 

DV



BẢO HIỂM Ô TÔ

 Tên sản phẩm: Bảo hiểm vật chất xe cơ giới.
 Thời hạn bảo hiểm: 1 năm. 
 Phí bảo hiểm: 

• Căn cứ theo loại xe
• Căn cứu theo tỷ lệ khấu hao của từng xe

 Số tiền bảo hiểm: 
• Căn cứ theo giá trị khai báo hoặc giá trị thị

trường của chiếc xe.
 Điều khoản bổ sung: mới thay cũ



Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ
Lệnh chuyển tiền
Giấy tờ có liên quan:

•Giấy thông báo nhập học….
•Giấy tiếp nhận khám chữa bệnh
của cơ sở nước ngoài….
•Bảng lương, bản sao hợp đồng
lao động….
Giấy tờ chứng minh quan hệ thân
nhân, bản sao CMND người chuyển
tiền (nếu người chuyển tiền là thân
nhân người bệnh)
 Giấy phép của NHNN tỉnh/thành
phố nếu số ngoại tệ chuyển từ mức
phải khai báo Hải quan trở lên.

Chuyển tiền cho 
mục đích học tập

Chuyển tiền cho 
mục đích chữa bệnh

Chuyển lương và 
các thu nhập khác

CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI



Ngân hàng thụ hưởng: VietinBank
Mã số SWIFT (SWIFT Code): ICBVVNVX 
Tên người nhận: ………………..…………. 
Địa chỉ người nhận: .................................. 
Số tài khoản người nhận tại VietinBank (nếu có): 
………………… 
CMND người nhận:...........…………………

NHẬN TIỀN NƯỚC NGOÀI

DV



KIỀU HỐI

11.. CHUYỂN TIỀN QUA HỆ
THỐNG NGÂN HÀNG

2.2. DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN
NHANH

DV



1. DỊCH VỤ VIETINBANK AT HOME

NHÓM  SP NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

2. DỊCH VỤ SMS BANKING

3. DỊCH VỤ INTERNET BANKING 

5. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ ONLINE
4. DỊCH VỤ VẤN TIN ATM ONLINE

DV



DỊCH VỤ CHO THUÊ
NGĂN TỦ SẮT

DỊCH VỤ GỬI GIỮ
TÀI SẢN

DỊCH VỤ NHẬN, CHI TRẢ
TIẾT KIỆM, GTCG TẠI

NHÀ

Dịch vụ

DỊCH VỤ KHÁC

Quay lại

DỊCH VỤ MUA BÁN 
NGOẠI TỆ



KH muốn gửi, 
rút tiết kiệm, 

thanh toán 
giấy tờ có giá 
nhưng không 

có thời gian 
đến Ngân 

hàng?

Chúng ta cần phục vụ tại địa điểm theo 
yêu cầu của khách hàng!

KH lo ngại về 
việc mang

tiền đi đường
sẽ có rủi ro.

DỊCH VỤ NHẬN, CHI TRẢ TIẾT 
KIỆM, GTCG TẠI NHÀ



DỊCH VỤ NHẬN, CHI TRẢ TIẾT KIỆM,
GTCG TẠI NHÀ

• Điều kiện phục vụ:
– Mức tiền tối thiểu: 500 triệu

VND; hoặc 30.000 USD; 
hoặc 16.000 EUR.

– Địa điểm phục vụ thuận tiện
cho xe ô tô đến tận nơi.

– Có địa chỉ liên hệ rõ ràng và
phương tiện liên lạc cố định
tại địa điểm thực hiện dịch
vụ.

– Thành lập tổ dịch vụ
– Văn bản liên quan: 

DV



CHO THUÊ NGĂN TỦ SẮT

Cho thuê ngăn tủ sắt là việc ngân
hàng cho khách hàng thuê một
hoặc nhiều ngăn tủ sắt của ngân
hàng để cất giữ, bảo quản tài sản
của khách hàng trong một thời hạn
xác định và khách hàng phải trả
một khoản phí thuê.

Khách hàng mục tiêu: cá nhân có tài
sản quý, tài sản có tính chất riêng tư
muốn được bảo quản an toàn, bí mật
và không muốn cất giữ tại nhà.



CHO THUÊ NGĂN TỦ SẮT 

 Tiện ích:
• Ngăn tủ sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế

• KH được thăm và sử dụng tài sản trong thời gian
giao dịch, miễn phí thăm 05 lần/tháng.

• Được trả lãi suất không kỳ hạn trên số tiền ký quỹ.

• Được bí mật các thông tin về khách hàng, các thông
tin liên quan đến việc thuê ngăn tủ sắt và tài sản gửi.

 Điều kiện đối với tài sản cất giữ:
•Thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp của
khách hàng;

•Không thuộc danh mục tài sản bị pháp luật cấm sử
dụng, lưu hành, tàng trữ;

•Không có tranh chấp;
•Không gây cháy, nổ hoặc tự huỷ hoặc gây mùi;
•Không yêu cầu điều kiện cất giữ, bảo quản đặc biệt
(nhiệt độ, độ ẩm....);

•Không vượt quá kích cỡ của hộp đựng tài sản.



CHO THUÊ NGĂN TỦ SẮT

• Hồ sơ thủ tục: Đối với chủ tài sản và đồng sở hữu tài sản: 
• CMT/ Hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương còn thời hạn

theo quy định của Pháp luật;
• 02 ảnh hộ chiếu cỡ 3 x 4 cm

DV



GỬI GIỮ TÀI SẢN

Gửi giữ tài sản: là việc ngân hàng
nhận bảo quản tài sản gửi của
khách hàng trong một thời gian
xác định và khách hàng phải trả
một khoản phí gửi giữ.

Khách hàng mục tiêu: cá nhân
có tài sản quý, muốn được bảo
quan an toàn và không muốn cất
giữ tài sản tại nhà.



GỬI GIỮ TÀI SẢN
Tiện ích của dịch vụ:
•Được bí mật các thông tin về khách hàng và tài sản gửi.
•Được đảm bảo an toàn cho các tài sản gửi, tránh được nhiều rủi 
ro của việc cất giữ tài sản tại nhà.
•Được quyền thăm tài sản gửi trong thời gian giao dịch của 
Vietinbank và được miễn phí thăm 02 lần/tháng.
•Được quyền gửi thêm hoặc lấy bớt 1 phần tài sản gửi. 
•Được ủy quyền cho người khác giao dịch với Vietinbank 
•Được quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Điều kiện đối với tài sản gửi giữ:
Tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng.
Không thuộc danh mục tài sản bị pháp luật cấm sử 
dụng hoặc lưu hành hoặc tàng trữ.
Không có tranh chấp.
Không gây cháy, nổ hoặc tự huỷ hoặc gây mùi.
Không yêu cầu điều kiện cất giữ, bảo quản đặc biệt 
(nhiệt độ, độ ẩm....).
Không vượt quá kích cỡ của hộp/túi đựng tài sản. DV



GỬI GIỮ TÀI SẢN

• Hồ sơ yêu cầu
CMT/Hộ chiếu/Giấy tờ khác có giá trị 
tương đương còn trong hạn theo quy định 
của Pháp luật.

DV



TÀI SẢN NHẬN GỬI

Kim loại quý, 
đá quý và các 

loại tài sản 
khác.

Giấy tờ:
Sổ/thẻ tiết kiệm, chứng

nhận tiền gửi;
Giấy tờ có giá: tín phiếu, 
trái phiếu và các loại giấy

tờ có giá khác;
Giấy tờ khác: giấy tờ nhà
đất, văn bằng, chứng chỉ, 

hợp đồng, giấy tờ cá nhân, 
hồ sơ, tài liệu, chứng từ...

Tài sản
gửi của
khách
hàng

DV



TÀI SẢN NHẬN GỬI 
(tiếp)

• Các điều kiện đối với tài sản gửi:
– Thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng; Không có 

tranh chấp;
– Không thuộc danh mục tài sản bị pháp luật cấm sử dụng, lưu hành, tàng 

trữ;
– Không gây cháy, nổ hoặc tự huỷ hoặc gây mùi;
– Không yêu cầu điều kiện cất giữ, bảo quản đặc biệt (nhiệt độ, độ ẩm....); 

Không vượt quá kích cỡ của hộp đựng tài sản.

Phí dịch vụ: 
Mức phí dịch vụ  được áp dụng theo quy định hiện hành của NHTMCPCT VN và được 
thu ngay khi ký Hợp đồng. Nếu khách hàng gửi tài sản trên 01 năm sẽ thu theo định kỳ 
đầu năm. DV



Mua/bán ngoại tệ giao ngay

KH mục tiêu
- CN có nhu cầu bán ngoại tệ
- CN có nhu cầu mua ngoại tệ để thanh toán học phí, viện phí, công tác, 
du lịch, thừa kế, định cư ở nước ngoài và các nhu cầu thanh toán vãng
lai khác. 

Đặc điểm SP 
- Đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ hiện tại.
- Chủ động lưa chọn đồng tiền, số lượng và phương thức thanh toán
- Lựa chọn thời gian thanh toán: trong ngày/ngày hôm sau/2 ngày sau
- Tỷ giá giao dịch: tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch
- Thời hạn thanh toán: tối đa 2 ngày làm việc tiếp theo sau ngày giao dịch

Hồ sơ:
- Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ( KH muốn mua ngoại tệ)
- Chứng từ cần thiết khác theo quy định quản lý ngoại hối NHNN
- Giấy đề nghị mua bán ngoại tệ (KH muốn mua ngoại tệ)
- Bảng kê các loại tiền muốn bán cho NH (KH muốn bán ngoại tệ)



Mua/bán ngoại tệ kì hạn
•

• KH mục tiêu
• Cá nhân có

nhu cầu bán
ngoại tệ

• Cá nhân có
nhu cầu mua
ngoại tệ để
thanh toán tiền
học phí, viện
phí, công tác, 
du lịch, thừa
kế, định cư ở 
nước ngoài và
các nhu cầu
thanh toán
vãng lai khác

Đ
Ặ

C
 Đ

iỂ
M

SẢ
N

 P
H

Ẩ
M

• Đặc điểm SP             
• Đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ kế

hoạch trong tương lai
• Chủ động lưa chọn đồng tiền, số lượng, 

thời gian thanh toán và phương thức
thanh toán

• Tránh được rủi ro tỷ giá
• Thấy trước hiệu quả phương án KD
• Tỷ giá kì hạn được xác định tại ngày

giao dịch
• Thời hạn thanh toán : từ 3 đến 365 

ngày kể từ ngày ký hợp đồng giao dịch

• Hồ sơ
• Hồ sơ chứng

minh mục
đích sử dụng
ngoại tệ (KH
muốn mua
ngoại tệ

• Chứng từ
cần thiết
khác theo
quy định
quản lý ngoại
hối NHNN

• Kí hợp đồng
mua bán
ngoại tệ/ giấy
đề nghị mua
bán ngoại tệ



KH mục
tiêu

Đặc
điểm SP

Hồ sơ

- Bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho khách hàng
- Giúp khách hàng thu thêm lợi nhuận khi tỷ giá biến
động có lợi
- Cố định được mức chi phí tối đa khi mua ngoại tệ và
thu nhập tối thiểu khi bán ngoại tệ
- KH được chọn mức tỷ giá mong muốn
- Thu thêm lợi nhuận khi tỷ giá biến động theo chiều
có lợi
- KH phải trả phí để mua quyền chọn (chọn bán/chọn
mua)
- Tỷ giá, đồng tiền, số lượng, thời gian thực hiện được
xác định tại thời điểm kí kêt hợp đồng quyền chọn
- Lựa chọn quyền chọn kiểu châu âu hoặc kiểu Mỹ

Cá nhân có nhu cầu mua bán quyền chọn 
mua/bán ngoại tệ

- Lập và kí kết hợp đồng khung
- Lập và kí kết hợp đồng quyền chọn
- Lập “giấy thông báo thục hiện quyền chọn” khi
KH thực hiện quyền chọn

Quyền chọn ngoại tệ
(OPTION)

DV



Trân Trọng Cảm ơn!

• Thank You!


